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NHÂN DANH 

                                         

                                        NINH 

 - T                                          

           - C                :    Lê Thị Vân Quỳnh 

                        

 Ông Đỗ Văn Minh     

    Võ Thị Hồn  Linh                                        

 -                 :    Lưu Thị Mỹ Linh - Thư ký T    n nhân dân hu  n 

     u, tỉnh Tâ  Ninh. 

 -                                                                  

             : Ông N u ễn N ọc Đức - Kiểm s t viên. 

N    29  th n  10 năm 2019, t i trụ sở T    n nhân dân hu  n      u, tỉnh 

Tây Ninh,   t    c n  kh i vụ  n hình sự sơ thẩm thụ lý s  109/TLST-HS ngày 

01 tháng 10 năm 2019, theo Qu ết định đư  vụ  n r    t    s  

118/2018/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2019 đ i với bị cáo: 

 Phan Thanh H; tên  ọi kh c: Kh n  có; sinh năm 1991, t i hu  n  , tỉnh 

Tây Ninh; nơi đăn  ký hổ khẩu thường trú v  nơi cư trú hi n t i: ấp V,  ã A, 

hu  n  , tỉnh Tâ  Ninh; n hề n hi p: kh n  có; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh;  iới tính: N m; t n  i o: kh n ; qu c tịch: Vi t N m; con  n  Phan Thanh 

T và bà N u ễn Thị N; vợ con: chư  có; tiền sự: Ngày 27-12-2016, bị T    n 

nhân dân hu  n  , tỉnh Tâ  Ninh  p dụn  bi n ph p    lý h nh chính đư  v o cơ 

sở c i n hi n bắt buộc thời h n 24 th n , đến ngày 02-10-2017, bỏ tr n khỏi 

Trun  tâm  i o dục l o độn   ã hội; tiền  n: Ngày 19-5-2015, bị T    n nhân dân 

hu  n  , tỉnh Tâ  Ninh    ph t 9 th n  tù về tội “L m dụn  tín nhi m chiếm đo t 

t i s n” với  i  trị t i s n bị chiếm đo t 8.000.000 đồn , chấp h nh  on  hình ph t 

ngày 23-12-2015; bị bắt t m  i m từ n    11-8-2019 đến n   “có mặt”. 

  - Ngườ  bị  ạ   Chị Tr n Thị Mỹ A, sinh năm: 1994 “vắn  mặt”. 

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu    Bà Lê Thị Đ, sinh năm: 1977 

“vắn  mặt”. 
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Cùng cư trú: KP T, thị trấn  , hu  n  , tinh Tâ  Ninh. 

          Ụ   : 

 Theo c c t i li u có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến t i phiên t  , nội dun  

vụ  n được tóm tắt như s u: 

 Kho n  17  iờ n    07-5-2017, bị c o Ph n Th nh H đến nh  chị Tr n Thị 

Mỹ A thuộc khu ph  T, thị trấn  , hu  n  , tỉnh Tâ  Ninh chơi. Đến 18  iờ cùn  

ngày, bị c o mượn  e m  t  Hond  SH Mode biển s : 59Y1-675.47 củ  chị Mỹ A 

để về nh  và được chị Mỹ A đồn  ý.  ị c o điều khiển  e đi u n  rượu cùn  b n 

bè. Kho n  20  iờ cùn  n   , do mu n có tiền tiêu   i v  đ nh b c nên bị c o n   

sinh ý định chiếm đo t  e chị Mỹ A. S u đó, bị c o đem  e s n  C mpuchi  c m 

c  cho một n ười kh n  rõ, họ tên với s  tiền 18.000.000 đồn  và dùng tiền đ nh 

b c thu  hết. N    08-5-2017, bị c o qu   về, đư   iấ  c m c   e v  nói cho chị 

Mỹ A biết sự vi c; bị c o hứ  chuộc  e tr  l i cho chị Mỹ A nhưn  kh n  có tiền 

chuộc. Ngày 13-5-2017, mẹ chị Mỹ A l  b  Lê Thị Đ nhờ  n  S, sinh năm 1968, 

qu c tịch C mpuchi  sinh s n  v  bu n b n t i khu ph  R, thị trấn   sang 

C mpuchi  chuộc l i xe với s  tiền 20.500.000 đồn . Ngày 28-5-2019 chị Mỹ A 

 i o nộp xe cho Công an thị trấn   và yêu c u  i i qu ết. Ngày 29-5-2017 Công 

 n thị trấn    i o tr  l i  e cho chị Mỹ A. Ngày 10-5-2019, Cơ qu n C nh s t điều 

tra Công  n hu  n  , tỉnh Tâ  Ninh r  qu ết định khởi t  vụ  n, khởi t  bị c n v  

tru  nã đ i với bị c o đến n    11-8-2019 thì bắt được bị c o. 

T i Kết luận định  i  s : 43/KL-HĐ n    12-4-2019 củ  Hội đồn  định  i  

t i s n tron  t  tụn  hình sự hu  n     c định  e m  t  Hond  SH Mode biển s : 

59Y1-675.47 có  i  trị 45.300.000 đồn . 

Kết qu  thu giữ và x  lý vật chứng: 01 xe mô tô hi u Hond  SH Mode biển 

s : 59Y1-675.47 đã tr  l i cho bị h i chị Tr n Thị Mỹ A xong. 

Về trách nhi m dân sự: T i cơ qu n điều tra chị Tr n Thị Mỹ A và bà Lê Thị 

Đ yêu c u bị cáo bồi thường s  tiền 20.500.000 đồn , bị c o chư  bồi thườn . Sau 

khi hồ sơ chu ển đến Vi n kiểm s t nhân dân hu  n   chị Mỹ A v  b  Đ đều 

kh n   êu c u bồi thườn  thi t h i s  tiền này. 

Về kê biên tài s n: Do bị cáo không có tài s n nên Cơ qu n C nh s t điều tra 

Công an huy n G không kê biên. 

T i b n c o tr n  s  112/QĐ-VKSGD ngày 30-9-2019 củ  Vi n kiểm s t nhân 

dân hu  n   đã tru  t  bị c o Phan Thanh H về tội: “L m dụn  tín nhi m chiếm 

đo t t i s n”, theo qu  định điểm b kho n 1 Điều 175  ộ luật Hình sự. T i phiên 

t   vị đ i di n Vi n kiểm s t nhân dân hu  n      u tron  ph n tr nh luận v n đề 

n hị tru  t  bị c o về tội “L m dụn  tín nhi m chiếm đo t t i s n”. Đồn  thời, có 

th   đổi về điều luật  p dụn . Cụ thể: đề n hị Hội đồn    t    căn cứ điểm b 

kho n 1 Điều 140  ộ luật Hình sự 1999, điểm s kho n 1 Điều 51 và điểm h kho n 

1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015,    ph t bị c o từ 02 năm đến 02 năm 06 

th n  từ. Không ph t tiền bổ sun  bị c o. 
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 ị c o kh n  tr nh luận. 

Lời nói s u cùn  bị c o g i lời  in lỗi đến bị h i v   i  đình bị h i. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i li u tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tr nh tụn  t i phiên t  . Hội đồn    t    nhận định như s u:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  củ  cơ qu n điều tr  C n   n hu  n    

  u, Điều tr  viên, Vi n kiểm s t nhân dân hu  n      u, Kiểm s t viên tron  

qu  trình điều tr , tru  t  đã thực hi n đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục theo 

qu  định củ   ộ luật T  tụn  hình sự. Quá trình điều tr  v  t i phiên t  , bị c o v  

bị h i kh n  có n ười n o có ý kiến hoặc khiếu n i về h nh vi, qu ết định củ  c c 

cơ qu n tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn .  o đó, c c h nh vi, qu ết định 

t  tụn  củ  cơ qu n tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hi n đều 

hợp ph p. 

 2  T i cơ qu n điều tr  c n  như t i phiên t  , bị cáo Phan Thanh H thừ  

nhận h nh vi ph m tội, lời nhận tội củ  bị c o phù hợp với lời kh i củ  bị h i, 

n ười có qu ền lợi, n hĩ  vụ liên qu n, n ười l m chứn , c c chứn  cứ có tron  

hồ sơ cùn  lời luận tội củ  Kiểm s t viên. Từ đó, có đủ căn cứ kết luận h nh vi 

ph m tội củ  bị c o như s u: Lợi dụn  m i qu n h  quen biết, sự tin tưởn  v  

th n  qu  hợp đồn  mượn t i s n với chị Tr n Thị Mỹ A, n ụ khu ph  T, thị trấn 

 , hu  n  , tỉnh Tâ  Ninh; Ngày 07-5-2017, bị c o Phan Thanh H mượn xe mô tô 

Hond  SH Mode biển s : 59Y1-675.47 có  i  trị 45.300.000 đồn  củ  chị Mỹ A. 

Sau khi nhận được xe, bị c o n   sinh ý định chiếm đo t nên đến 20  iờ cùn  

ngày, bị c o đem  e s n  C mpuchi  c m c  cho một n ười kh n  rõ họ tên đị  

chỉ với s  tiền 18.000.000 đồn  và đ nh b c thu  hết. Từ đó cho thấ , bị c o đã 

dùn  t i s n chiếm đo t v o mục đích bất hợp ph p d n đến kh n  có kh  năn  tr  

l i t i s n l i cho chị Mỹ A. Cho nên h nh vi củ  bị c o đủ  ếu t  cấu th nh tội 

“L m dụn  tín nhi m chiếm đo t t i s n”  

[3]  ị c o ph m tội trước v  được đư  r    t    s u khi  ộ luật Hình sự 

năm 2015 có hi u lực. S u khi so s nh tội “L m dụn  tín nhi m chiếm đo t t i 

s n” theo Điều 140  ộ luật Hình sự 1999 và cùng Điều 175 củ   ộ luật Hình sự 

năm 2015 v   ộ luật Hình sự năm 2015 s a đổi bổ sun  năm 2017 thì tội này quy 

định theo  ộ luật Hình sự 1999 có hình ph t nhẹ hơn và có lợi cho bị c o nhất. 

Căn cứ v o c c điểm   v  b kho n 1 Điều 2  củ  N hị qu ết s  41/2017/QH14 

ngày 20-6-2017 củ  Qu c Hội về vi c thi h nh  ộ luật Hình sự s  

100/2015/QH13 đã được s   đổi bổ sun  một s  điều theo Luật s  12/2017/QH14, 

Hội đồn    t    c n   t    bị c o theo b kho n 1 Điều 140  ộ luật Hình sự năm 

1999 l  phù hợp. 

[3] Vụ  n m n  tính chất ít n hiêm trọn . H nh vi ph m tội củ  bị c o là 

n u  hiểm cho  ã hội, trực tiếp  âm ph m đến qu ền sở hữu về t i s n củ  c n  

dân,  â  mất trật tự trị  n ở đị  phươn . N u ên nhân d n đến vi c ph m tội l  do 

bị c o h m mê cờ b c, bị c o kh n  chịu l o độn  lươn  thi n để sinh s n  mà 
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mu n có tiền tiêu xài bằn  c ch bất hợp ph p. Cho nên bị c o ph i chịu tr ch 

nhi m hình sự do h nh vi ph m tội m  bị c o  â  r . 

 [4] X t về nhân thân cùn  c c tình tiết tặn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhi m hình 

sự củ  bị c o thì thấ :  ị c o có nhân thân kh n  t t do bị c o n hi n m  tú . 

Ngày 27-12-2016 bị cáo bị đư  v o cơ sở c i n hi n bắt buộc thời h n 24 th n  

nhưn  bị c o bỏ tr n khỏi Trun  tâm  i o dục l o độn   ã hội ngày 02-10-2017. 

N o i r , bị c o có 01 tiền  n chư  được  ó   n tích, n   bị c o tiếp tục ph m tội 

do c  ý nên l n ph m tội n   củ  bị c o thuộc trườn  hợp t i ph m; đây là tình 

tăn  nặn  c n  p dụn  cho bị c o được qu  định t i điểm h kho n 1 Điều 52  ộ 

luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, s u khi ph m tội bị c o th nh khẩn kh i b o 

nên bị c o được  p dụn  tình tiết  i m nhẹ qu  định t i điểm s kho n 1 Điều 51 

 ộ luật Hình sự năm 2015. 

[5]  o bị c o kh n  có t i s n nên Hội đồn    t    kh n   p dụn  hình 

ph t bổ sun  với bị c o l  phù hợp. 

[6] Như vậ , lời luận tội v  đề n hị củ  vị đ i di n Vi n kiểm s t nhân dân 

hu  n      u là có căn cứ nên Hội đồn    t     hi nhận.  

Từ nhữn  nhận định trên   t thấ  c n    ph t tù bị c o với mức hình ph t 

tươn   ứn  với tính chất, mức độ, hành vi ph m tội củ  bị c o, để c i t o  i o dục 

bị c o th nh c n  dân t t cho  ã hội, biết chấp h nh ph p luật khi h   nhập cộn  

đồn , nhằm đ t được mục đích  i o dục riên  v  ph n  n ừ  chun  cho  ã hội.  

 [7] Về bi n ph p tư ph p:  hi nhận chị Tr n Thị Mỹ A đã nhận l i  e 

Hond  SH Mode biển s : 59Y1-675.47. Bà Lê Thị Đ v  chị Tr n Thị Mỹ A kh n  

 êu c u bị c o bồi thườn  thi t h i s  tiền bỏ r  chuộc  e l  20.500.000 đồn  nên 

Hội đồn    t    kh n  đặt r   i i qu ết.  

[8] Về  n phí:  ị c o ph i chịu  n phí theo qu  định t i Điều 23 N hị qu ết 

s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 củ  Ủ  b n thườn  vụ Qu c hội qu  

định về  n phí, l  phí T    n. 

Vì c c l  trên,  

       Ị  : 

  uy   b  bị     Phan Thanh H   ạ      “Lạ   ụ g  í     ệ     ế  đ ạ  

 à  sả ”. 

- Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 140  ộ luật Hình sự năm 1999, điểm s kho n 

1 Điều 51, điểm h kho n 1 Điều 52  ộ luật Hình sự năm 2015: 

 X  ph t:  ị c o Phan Thanh H 02 (h i) năm tù. Thời h n chấp h nh hình 

ph t tù tính từ n    11-8-2019.  

Kh n  ph t tiền bổ sun  đ i với bị cáo. 

- Về bi n ph p tư ph p:  hi nhận chị Tr n Thi Mỹ A v  b  Lê Thị Đ không 

 êu c u bồi thườn  nên Hội đồn    t    kh n  đặt r   i i qu ết. 
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- Về  n phí: Căn cứ v o Điều 23 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    

30-12-2016 củ  Ủ  b n thườn  vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, 

thu, nộp, qu n lý v  s  dụn   n phí, l  phí T    n:  uộc bị c o ph i nộp 200.000 

đồn   n phí hình sự sơ thẩm. 

 Tron  thời h n 15 n    kể từ n    tu ên  n bị c o có qu ền kh n  c o lên 

T    n nhân dân tỉnh Tâ  Ninh. Riên  bị h i v  n ười có qu ền lợi, n hĩ  vụ liên 

quan vắn  mặt được qu ền kh n  c o tron  h n 15 n    kể từ n    nhận được 

b n  n hoặc b n  n được t n  đ t hợp l .  

        : 

- TAN  tỉnh Tâ  Ninh; 

- VKSN  tỉnh Tâ  Ninh; 

- VKSN  hu  n      u; 

- CC THA S hu  n      u; 

- C n   n hu  n      u; 

-  ị c o; 

-  ị h i; 

- N ười có QL,NVLQ 

- Lưu. 

 
                            

          –                   

 

 

 

 

                 

 


